
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 203/TB-MGTT Thuận Thành, ngày 17 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO
Kết quả trẻ 5-6 tuổi trúng tuyển năm học 2024-2025

Kính gửi: Phụ huynh Trường Mẫu giáo Thuận Thành

Căn cứ Kế hoạch số 2726/KH-UBND ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân 
dân huyện Cần Giuộc về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-
2025;

Căn cứ Kế hoạch số 782/KH-UBND ngày 14/6/2024 của Ủy ban nhân dân 
xã Thuận Thành về việc huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp tại các trường 
trên địa bàn xã Thuận Thành năm học 2024-2025;

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-MGTT ngày 14/6/2024 của Trường Mẫu 
giáo Thuận Thành về việc tuyển sinh năm học 2024-2025. Nay Hiệu trưởng 
Trường Mẫu giáo Thuận Thành thông báo kết quả trẻ 5-6 tuổi trúng tuyển năm 
học 2024-2025 như sau:

STT Mã học 
sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính
Mã định 

danh cá nhân

1  Bạch Ngọc Quý 13/09/2019 Nam 080219003774
2  Bùi Thị Thanh Ngân 09/11/2019 Nữ 080319005413
3  Cam Nguyễn An Nhiên 05/08/2019 Nữ 080319002204
4 8000385333 Cao Phương Quỳnh 20/12/2019 Nữ 080319006961
5 8000385337 Cao Thái Trân 11/01/2019 Nữ 080319009149
6  Đặng Ngọc Bích Trâm 27/09/2019 Nữ 080319004165
7 8000385325 Đặng Ngọc Minh Anh 18/01/2019 Nữ 080319010149
8 8000386206 Đặng Phan Thiên Phúc 07/03/2019 Nam 080219009424
9 8000384742 Đào Ngọc Kiều Lan 14/09/2019 Nữ 080319003432
10 8000386207 Đỗ Ngọc Nhã Uyên 28/08/2019 Nữ 068319002666
11 8000385344 Đỗ Ngọc Xuân Nhã 12/01/2019 Nữ 080319009495
12 8000386202 Đổ Trần Gia Hưng 14/08/2019 Nam 080219007993
13 8000384750 Đoàn Huyền Anh 08/04/2019 Nữ 080319010813
14 8000384743 Đoàn Ngọc Như Quỳnh 16/10/2019 Nữ 080319005031
15  Đoàn Ngọc Trúc Quỳnh 16/10/2019 Nữ 080319005033
16  Dương Minh An 01/01/2019 Nam 080219005491
17  Dương Minh Diệu 01/01/2019 Nữ 080319005427



2

STT Mã học 
sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính
Mã định 

danh cá nhân

18  Dương Minh Tú 01/01/2019 Nữ 080319010694
19 8000388931 Hồ Tấn Phát 20/07/2019 Nam 080219001940
20  Huỳnh Bình An 26/02/2019 Nam 080219010066
21 8000386403 Huỳnh Nguyên Bảo 08/04/2019 Nam 080219009579
22  Huỳnh Thanh Phong 17/12/2019 Nam 080219007171
23  Huỳnh Thanh Vũ 18/06/2019 Nam 080219000863
24  Huỳnh Thị Kiều My 19/07/2019 Nữ 080319001962
25 8000386211 Huỳnh Vĩnh Khang 17/11/2019 Nam 080219006007
26 8000385346 Khưu Thanh Lời 05/04/2019 Nam 080219009573
27 8000385336 Lâm Phước Như Ý 31/01/2019 Nữ 080319008854
28  Lê Bùi Bích Trâm Trâm 19/03/2019 Nữ 080319010626
29 8000386213 Lê Hải Phong 03/02/2019 Nam 080219014646
30  Lê Hoàng Duy 19/09/2019 Nam 080219004014
31  Lê Hoàng Nhân 01/01/2019 Nam 080219006521
32  Lê Khải Điền 09/12/2019 Nam 080219007153
33  Lê Minh Hải 08/10/2019 Nam 080219008455
34 8000385358 Lê Ngọc Như Ý 19/08/2019 Nữ 080319002802
35  Lê Quốc Bảo 25/11/2019 Nam 080219007466
36 8000385356 Lê Trần Đan Thư 12/08/2019 Nữ 080319002497
37  Lương Minh Đức 20/07/2019 Nam 080219002370
38 8000386200 Lương Quỳnh Hiểu Lam 29/04/2019 Nữ 080319009123
39 8000386195 Lương Thanh Bảo Khang 12/06/2019 Nam 080219000719
40  Lương Thị Ngọc Hân 17/08/2019 Nữ 080319002548
41 8000384730 Lưu Minh Thiên Phú 17/05/2019 Nam 080219000291
42 8000386217 Mai An Nhiên 15/02/2019 Nữ 080319013928
43 8000385357 Mai Thái Gia Hảo 30/04/2019 Nữ 080319013926
44 8000386191 Ngô Minh Tiến 15/01/2019 Nam 080219014787
45  Ngô Trần Nhã Đan 23/12/2019 Nữ 080319006967
46  Nguyễn Tuấn khoa 14/01/2019 Nam 080219012846
47 8000386210 Nguyễn An Phước 17/02/2019 Nam 080219011312
48 8000384732 Nguyễn Ánh Dương 14/01/2019 Nữ 080319010627
49 8000386192 Nguyễn Gia Khánh 15/07/2019 Nam 079219021301
50 8000384735 Nguyễn Hoàng Tấn Phúc 05/11/2019 Nam 080219005932
51  Nguyễn Hoàng Thiên Kim 29/07/2019 Nữ 079319024775
52 8000386190 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 22/04/2019 Nam 080219010457
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STT Mã học 
sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính
Mã định 

danh cá nhân

53 8000384738 Nguyễn Hữu Vinh 17/04/2019 Nam 080219009788
54 8000385324 Nguyễn Kim An 20/03/2019 Nữ 080319012117
55  Nguyễn Lê Hiếu Tín 31/07/2019 Nam 080219002088
56 8000384749 Nguyễn Lê Quỳnh Như 17/03/2019 Nữ 080319010475
57  Nguyễn Minh Hà 03/10/2019 Nữ 079319045210
58 8000384752 Nguyễn Minh Tân 23/04/2019 Nam 080219011121
59 8000386218 Nguyễn Minh Trường 08/06/2019 Nam 080219000502
60 8000384737 Nguyễn Ngọc Anh Thư 20/08/2019 Nữ 080319002803
61 8000386216 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 30/03/2019 Nữ 079319009349
62 8000386201 Nguyễn Ngọc Cát Tường 26/09/2019 Nữ 080319004714
63 8000385339 Nguyễn Ngọc Hà Phương 15/05/2019 Nữ 080319000768
64  Nguyễn Ngọc Khả Như 24/02/2019 Nữ 080319009469
65 8000384736 Nguyễn Ngọc Như Ý 30/11/2019 Nữ 080319006350
66  Nguyễn Ngọc Thiên An 15/11/2019 Nữ 080319007047
67 8000384747 Nguyễn Thành Đạt 07/03/2019 Nam 080219011321
68  Nguyễn Thị Cẩm Hằng 31/03/2019 Nữ 080319010854
69  Nguyễn Thị Cẩm Tiên Tiên 09/06/2019 Nữ 08031900085
70 8000384733 Nguyễn Thị Kim Anh 09/08/2019 Nữ 05839002926
71 8000386199 Nguyễn Thị Lan Vy 22/03/2019 Nữ 079319007890
72 8000385354 Nguyễn Thiên Ân 13/11/2019 Nam 080219007387
73 8000388357 Nguyễn Trần Gia Huy 03/02/2019 Nam 080219014499
74 8000384731 Nguyễn Trần Ngọc Ánh 09/02/2019 Nữ 079319008802
75  Nguyễn Trần Thanh Hà 01/09/2019 Nữ 080319003146
76 8000385353 Nguyễn Trọng Nghĩa 11/06/2019 Nam 080219006038
77 8000386203 Nguyễn Trúc Quỳnh 30/12/2019 Nữ 080319007473
78 8000385345 Nguyễn Trung Kiên 13/08/2019 Nam 080219002593
79 8000385347 Nguyễn Võ Thiên Phước 20/12/2019 Nam 080219007980
80  Phạm Gia Hưng 15/07/2019 Nam 080219001705
81 8000386194 Phạm Linh Chi 17/10/2019 Nữ 080319004734
82  Phạm Ngọc Khánh An 06/06/2019 Nữ 080319000272
83 8000384745 Phạm Nguyễn Phúc Thịnh 28/12/2019 Nam 080219007920
84 8000385350 Phan Lê Đăng Khang 24/07/2019 Nam 080219002700
85 8000385326 Phan Minh Mẫn 04/10/2019 Nam 080219004368
86 8000386197 Phan Ngọc Mai 28/01/2019 Nữ 080319009278
87 8000385359 Phan Ngọc Khánh My 26/06/2019 Nữ 094319004236



4

STT Mã học 
sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính
Mã định 

danh cá nhân

88 8000386193 Phan Thành Đạt 21/02/2019 Nam 080219009685
89 8000458844 Tạ Lê Bảo Thy 12/05/2019 Nữ 080319009092
90  Tạ Võ Như Ngoc 10/07/2024 Nữ 080319003945
91 8000384741 Tôn Nguyễn Minh Thiện 26/11/2019 Nam 079219049721
92  Trần Anh Tuấn 21/12/2019 Nam 080219007485
93 8000386196 Trần Cao Lâm 27/07/2019 Nam 079219023538
94 8000385323 Trần Đông Quân 28/12/2019 Nam 080219007773
95 8000386215 Trần Duy Phúc 20/08/2019 Nam 080219002891
96 8000386209 Trần Huyền Bảo Khánh 25/09/2019 Nữ 080319003736
97 8000384734 Trần Minh Đạt 18/08/2019 Nam 080219003361
98  Trần nguyễn Bảo khang 12/01/2019 Nam 080219009766
99 8000388260 Trần Nguyễn Thanh Duy 02/07/2019 Nam 080219001305
100 8000385355 Trần Nhật Bảo Khang 03/08/2019 Nam 080219002170
101 8000386204 Trần Thị Trúc Mai 04/12/2019 Nữ 080319006573
102 8000386198 Trần Võ Sơn Trà 05/06/2019 Nữ 080319000455
103 8000386152 Trương Hoàng Lâm 09/11/2019 Nam 080219005935
104  Từ Hồng Anh 23/09/2019 Nam 080219005364
105 8000384748 Văn Minh Hạo 13/01/2019 Nam 080219011421
106 8000385352 Võ Bá Hiển 30/09/2019 Nam 080219004500
107 8000385349 Võ Ngọc Thủy Tiên 14/05/2019 Nữ 080319001580
108  Võ Quỳnh Thư 28/05/2019 Nữ 080319000957
109 8000197567 Võ Trần Hoàng Thịnh 02/07/2019 Nam 079219021261
110 8000385340 Vũ Nguyễn Lưu Thịnh 16/01/2019 Nam 036219003625

Ghi chú: Trẻ có số mã học sinh là trẻ đã học qua lớp 4-5 tuổi tại Trường 
Mẫu giáo Thuận Thành. Còn trẻ chưa có mã học sinh là mới đăng ký vào học 
năm học 2024-2025.

Trên đây là thông báo kết quả trẻ 5-6 tuổi trúng tuyển năm học 2024-2025 
của Trường Mẫu giáo Thuận Thành.

Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:                                                                                                                                    
- UBND xã; 
- Phụ huynh; 
- CB, GV, NV;
- Lưu VT.  

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hồng Lan
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